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MÔN THI : LAW 427 (A) Học kì: I

Thời gian : 09h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 401/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 25208602710 Nguyễn Trần Huệ Ân LAW 427 A K25LKT

2 26208634615 Trần Thị Nguyên Anh LAW 427 A K27HP-LKT

3 26218634073 Nguyễn Công Tuấn Anh LAW 427 A K27LKT

4 27208602491 Bùi Đặng Lan Anh LAW 427 A K27LKT

5 27208641641 Nguyễn Hà Tú Anh LAW 427 A K27LKT

6 27218641308 Phạm Tín Anh LAW 427 A K27LKT

7 27218637687 Phạm Ngọc Bảo LAW 427 A K27LKT

8 27218638320 Trần Ngọc Gia Bảo LAW 427 A K27LKT

9 27218640962 Nguyễn Thái Bảo LAW 427 A K27LKT

10 27208627629 Nguyễn Thị Thanh Bình LAW 427 A K27LKT

11 27208642738 Phan Thị Thanh Bình LAW 427 A K27HP-LKT

12 27208623234 Trần Thị Thục Cẩm LAW 427 A K27LKT

13 27218644065 Trần Đức Cường LAW 427 A K27LKT

14 27208621003 Phạm Lê Linh Đan LAW 427 A K27HP-LKT

15 27211125914 Nguyễn Tiến Danh LAW 427 A K27LKT

16 27218629919 Nguyễn Lương Triệu Đạt LAW 427 A K27LKT

17 27218653747 Đậu Hoàng Đạt LAW 427 A K27LKT

18 27208630189 Huỳnh Thị Diệu LAW 427 A K27LKT

19 27218643934 Võ Thanh Diệu LAW 427 A K27LKT

20 27218645595 Kiều Tiến Dũng LAW 427 A K27LKT

21 27207120931 Nguyễn Thị Khánh Dương LAW 427 A K27LKT

22 27218602736 Phan Nguyễn Quốc Duy LAW 427 A K27LKT

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



2/6

MÔN THI : LAW 427 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 401/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27218621943 Cổ Thành Duy LAW 427 A K27LKT

2 27208647427 Nguyễn Thị Mỹ Duyên LAW 427 A K27LKT

3 28205100236 Nguyễn Thị Ngọc Duyên LAW 427 A K28LKT

4 28206653591 Trương Thị Thuỳ Giang LAW 427 A K28LKT

5 27218602325 Võ Huỳnh Giao LAW 427 A K27LKT

6 27218635827 Nguyễn Ngọc Hậu LAW 427 A K27HP-LKT

7 27208601559 Nguyễn Thị Phương Hiền LAW 427 A K27LKT

8 27218641742 Kiều Văn Hiệp LAW 427 A K27LKT

9 26218635918 Phan Lê Ngọc Hùng LAW 427 A K26HP-LKT

10 27218729003 Nguyễn Ngọc Hướng LAW 427 A K27LKT

11 26218641546 Đặng Nguyễn Huy LAW 427 A K26HP-LKT

12 27218620244 Nguyễn Gia Huy LAW 427 A K27LKT

13 27208638434 Nguyễn Lâm Huyền LAW 427 A K27LKT

14 27218638435 Mai Văn Khánh LAW 427 A K27LKT

15 27218631360 Nguyễn Anh Khoa LAW 427 A K27LKT

16 27208647762 Nguyễn Thị Oanh Kiều LAW 427 A K27LKT

17 27208638331 Đỗ Thị La LAW 427 A K27LKT

18 27208634827 Trần Thị Lan LAW 427 A K27LKT

19 28205200623 Nguyễn Thị Ngọc Liên LAW 427 A K28LKT

20 27202228896 Cao Thị Mỹ Linh LAW 427 A K27LKT

21 27208600181 Đỗ Khánh Linh LAW 427 A K27LKT

22 27208602763 Nguyễn Thị Hải Linh LAW 427 A K27LKT

23

24

25

26

27

28

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/6

MÔN THI : LAW 427 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27208641508 Phạm Thị Diệu Linh LAW 427 A K27LKT

2 27213801199 Phan Thuỳ Linh LAW 427 A K27LKT

3 27218633517 Phạm Nguyễn Ánh Linh LAW 427 A K27LKT

4 28205153577 Nguyễn Thị Diệu Linh LAW 427 A K28LKT

5 27208680022 Bùi Thị Thanh Loan LAW 427 A K27LKT

6 26218635140 Nguyễn Đức Minh Long LAW 427 A K26LKT

7 27218629679 Phạm Thành Long LAW 427 A K27LKT

8 27208600878 Võ Thị Hải Lý LAW 427 A K27LKT

9 28205153649 Nguyễn Thị Lý LAW 427 A K28LKT

10 27218620477 Huỳnh Ngọc Mẫn LAW 427 A K27LKT

11 27208601711 Lý Thị Mến LAW 427 A K27HP-LKT

12 27208621701 Nguyễn Thị Kiều My LAW 427 A K27LKT

13 27208600368 Nguyễn Quỳnh Na LAW 427 A K27LKT

14 27208639258 Võ Thị Hoài Nam LAW 427 A K27LKT

15 27218602399 Đặng Phương Hoàng Ngân LAW 427 A K27LKT

16 27208622394 Nguyễn Lê Bảo Ngọc LAW 427 A K27LKT

17 27208643664 Dương Thị Hồng Ngọc LAW 427 A K27HP-LKT

18 27208720248 Phạm Thị Hồng Ngọc LAW 427 A K27LKT

19 27218653935 Trần Phong Nhã LAW 427 A K27LKT

20 28208680328 Trương Thị Trang Nhã LAW 427 A K28LKT

21 27208600087 Lê Nữ Phương Nhi LAW 427 A K27LKT

22 27208602119 Nguyễn An Nhi LAW 427 A K27LKT
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MÔN THI : LAW 427 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28205153652 Trịnh Vân Nhi LAW 427 A K28LKT

2 27208601435 Lý Thị Thùy Nhị LAW 427 A K27LKT

3 27211242849 Hồ Quang Như LAW 427 A K27LKT

4 27218631894 Hồ Đắc Đoàn Tuyết Ni LAW 427 A K27LKT

5 27218633228 H Quyên Niê LAW 427 A K27LKT

6 27218631380 Hoàng Khang Ninh LAW 427 A K27LKT

7 28205125820 Nguyễn Thị Trúc Nữ LAW 427 A K28LKT

8 27208653032 Võ Thị Kiều Oanh LAW 427 A K27LKT

9 27218634038 Huỳnh Hữu Phát LAW 427 A K27LKT

10 27218601179 Ngô Quốc Phú LAW 427 A K27LKT

11 26208632579 Trương Thị Tuyết Phương LAW 427 A K26LKT

12 28205128372 Nguyễn Hà Phương LAW 427 A K28LKT

13 27208624028 Nguyễn Thị Bích Phượng LAW 427 A K27LKT

14 27218602498 Phan Minh Quân LAW 427 A K27LKT

15 28205102761 Phan Thị Mỹ Quy LAW 427 A K28LKT

16 27218601745 Nguyễn Bảo Quyền LAW 427 A K27LKT

17 27218645808 Nguyễn Mạnh Quyền LAW 427 A K27HP-LKT NỢ HP

18 27208639582 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh LAW 427 A K27LKT

19 27208640556 Dương Thị Như Quỳnh LAW 427 A K27LKT

20 27217125834 Phan Chí Tài LAW 427 A K27LKT

21 27218639570 Nguyễn Văn Tân LAW 427 A K27LKT

22 27218642886 Nguyễn Bá Tấn LAW 427 A K27LKT
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MÔN THI : LAW 427 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27218621242 Võ Hồng Thắng LAW 427 A K27HP-LKT

2 26208642569 Ngô Ngọc Thanh LAW 427 A K26LKT

3 27208635820 Phạm Thị Thanh Thanh LAW 427 A K27LKT

4 27218601620 Nguyễn Tuấn Thanh LAW 427 A K27LKT

5 27208601568 Nguyễn Thị Đường Thi LAW 427 A K27LKT

6 27208626421 Phan Nguyễn Quỳnh Thư LAW 427 A K27LKT

7 27208629917 Nguyễn Vũ Anh Thư LAW 427 A K27LKT

8 28205102664 Nguyễn Thị Kim Thư LAW 427 A K28LKT

9 27208630506 Trần Thị Thương LAW 427 A K27LKT

10 27208631111 Nguyễn Thị Hoài Thương LAW 427 A K27LKT

11 28204603812 Đặng Thị Thanh Tiền LAW 427 A K28LKT

12 28205104312 Lê Phương Trà LAW 427 A K28LKT

13 28205100813 Nguyễn Thị Phương Trâm LAW 427 A K28LKT

14 27208600144 Hoàng Thị Thu Trang LAW 427 A K27LKT

15 27208600247 Nguyễn Thị Huyền Trang LAW 427 A K27LKT

16 27208600557 Văn Đoàn Huyền Trang LAW 427 A K27LKT
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MÔN THI : LAW 427 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 514  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27208632638 Nguyễn Thị Thuỳ Trang LAW 427 A K27LKT

2 27208640394 Thái Ngọc Mai Trang LAW 427 A K27LKT

3 27218602073 Đỗ Văn Triệu LAW 427 A K27LKT

4 27208601079 Huỳnh Thị Mai Trinh LAW 427 A K27LKT

5 27218645630 Phạm Phú Trọng LAW 427 A K27LKT

6 27218621247 Nguyễn Anh Tuấn LAW 427 A K27HP-LKT

7 27218630560 Hoàng Nghĩa Tuấn LAW 427 A K27LKT

8 27208630996 Võ Thanh Tuyền LAW 427 A K27LKT

9 28204605086 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền LAW 427 A K28LKT

10 27208680017 Nguyễn Thị Ánh Tuyết LAW 427 A K27LKT

11 27218601738 Hoàng Quốc Việt LAW 427 A K27LKT

12 27218638447 Mai Cao Trường Vũ LAW 427 A K27LKT

13 27208621175 Hoàng Thị Hồng Vy LAW 427 A K27LKT

14 27214532544 Hoàng Hà Vy LAW 427 A K27HP-LKT

15 25208609726 Nguyễn Thị Xuyến LAW 427 A K25LKT

16 27208647501 Nguyễn Thị Trường Yên LAW 427 A K27HP-LKT

17 27202236129 Nguyễn Thị Hoàng Yến LAW 427 A K27HP-LKT
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